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LỜI TỰA

Diêu Minh Kinh của Ơn Trên giáng cơ dạy tại Núi Cấm nơi Nguyệt Minh Đài đêm 12 rạng 13 tháng 3 năm Giáp Tuất (1934).
Kinh này chép lại xong mới chuyển về Chùa Minh Tân từ ấy đến nay, Ơn Trên đã kiểm dượt kỹ lưỡng và do Thánh Lịnh đàn Tuất thời, ngày 29 tháng 6 Nhâm Thìn, Đức Lê Sơn Thánh Mẫu cho phép ấn tống.
Vậy khi chư quý vị lưỡng phái trì tụng kinh này phải ăn chay, khăn áo chỉnh tề để khỏi thất lễ cùng các Đấng Thiêng Liêng.
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DIÊU MINH KINH

KỆ:
Diêu ngân minh, Tây chơn kinh,
Tế khổn cả vạn linh;
Từ bi danh Vô Cực,
Sửa dựng Đạo an bình.
THI BÀI:
Vận Thái Cực Lưỡng Nghi sanh hóa,
Tứ Tượng phân mối cả đất trời;
		Cần [Cân] phân có Đạo có Đời,
Diêu Trì Kim Mẫu tức thì âm dương.
		Xây Bát Quái Ngũ Phương u hiển,
		Lập đơn kinh hóa hiện thần khâm;
				Phổ Đà Linh Đức Quan Âm,
Một nhành dương liễu vạn năm cứu đời.
		Miền Cực Lạc Phật ngôi chín phẩm,
		Xót thương đời mau tẩm Cam Lồ;
				Đại Bi Phật Mẫu hư vô,
Độ con trần thế thoát bờ biển mê.
		Linh Quang chuỗi Bồ Đề mươi tám,
		Cứu vạn dân linh cảm thần oai;
				Đại Từ Phật Mẫu liên đài,
Thương con đọa lạc trần ai giáng dìu.
		Bát Bửu lập độ điều linh tánh,
		Bảo an người biết cảnh thiệt chơn;
				Đại Nguyện Phật Mẫu lòng nhơn,
Dạy đời biết hội Tam Ngươn khai trường.
		Tứ Bửu Châu Tây Phương Cực Lạc,
		Chuyển mầu vi Bồ Tát từ bi;
				Đại Công Phật Mẫu hiển vi,
Kiền Khôn cứu độ thoát ly khổ trần.
		Kim Đơn chiếu sáng ngần bốn cõi,
		Danh vô âu ánh giọi năm phương;
				Đại Đức Phật Mẫu thiên đường,
Ban truyền ân huệ lập trường chấm công.
		Linh phướn pháp chơn thông diệu diệu,
		Chốn Tây Cung truyền chiếu chỉ ban;
				Đại Linh Phật Mẫu oai vang,
Phổ khai nữ phái theo đàng Tiên Thiên.
		Liên Hoa pháp tinh chuyên diệu lý,
		Cứu trần gian lực sĩ anh linh;
				Đại Can Phật Mẫu từ lành,
Chở che điều độ nhơn sanh thoát nàn.
		Đơn dược báu thần quang u hiển,
		Lập Chung Hòa vận chuyển cơ sâu;
				Đại Cảm Phật Mẫu diệu mầu,
Ban ơn cõi tục trọn câu từ lành.
		Linh Thiển phủ luân hành Nhựt Nguyệt,
		Chín phẩm ân oai liệt độ đời;
				Đại Tài Phật Mẫu để đời,
Các con trần tục lập ngôi vị phần.
		Mười tám ngôi Tiên Chân điểm tánh,
		Cảnh Bồng Lai thọ lịnh Tây Cung;
				Đại Ân Tiên Nữ sắc phong,
Lo dìu các vị có phần cứu nguy.
		Long Hoa Hội là kỳ đại xá,
		Tây Cung ban điều lệ lập trần;
				Chơn Công Tiên Nữ thọ ân,
Noi theo luật định độ trần lịnh phê.
		Phong Thần hội chỉnh tề oai sắc,
		Cõi Bồng Lai qui tắc đành rành;
				Linh Từ Tiên Nữ tài lành,
Xót xa cõi tục lắm đành mẩn mê.
		Thanh Hoa Hội qui về một mối,
		Chốn trần gian phước tội rành phần;
				Chơn Thanh Tiên Nữ chuyên cần,
Lập đoàn Hướng Đạo cứu nhân kịp kỳ.
		Thanh Liên Hội huyền vi dựng lập,
		Bốn phương đều sắp đặt rỡ ràng;
				Thể Hoa Tiên Nữ hội bàn,
Lo y sắc lịnh lập đàng qui nguyên.
		Thanh Hương Hội ban truyền linh tánh,
		Phất mùi hương đến cảnh Bồng Lai;
				Đơn Kinh Tiên Nữ hiển oai,
Độ điều sanh chúng khỏi tai biến trần.
		Thanh Bình Hội gia ân tại thế,
		Qui các Thần lập lễ chơn ngôn;
				Huê Hương Tiên Nữ tiếng đồn,
Lập nền Thánh Địa Kiền Khôn qui đồng.
		Thanh Xuân Hội truyền thông cửu phẩm,
		Độ toàn linh diệu tẩm ơn lành;
				Liên Đài Tiên Nữ chơn thanh,
Cứu mê có sắc Thiên Đình truyền ban.
		Đào Hoa Hội rỡ ràng sắc lịnh,
		Mở cơ huyền điểm tánh tinh thông;
				Liên Từ Tiên Nữ đảo bồng,
Qui Nguyên là hội công đồng Phật Tiên.
		Đào Viên Hội Thánh Hiền chiếu mạng,
		Chốn trần gian cầm bảng điểm khai;
				Liên Hoa Tiên Nữ Diêu Đài,
Dựng nền chơn pháp thiên thai chiều [chiếu] truyền.
		Minh Chơn Hội cơ huyền định phán,
		Lịnh Tây Cung chiếu mạng cõi trần;
				Liên Đồng Tiên Nữ sắc ân,
Lãnh phần chuyển lập nữ lân hội trường.
		Bình Thanh Hội chỉ đường dẫn lối,
		Cõi Thiêng Liêng còn đợi sắc truyền;
				Thể Công Tiên Nữ diệu huyền,
Thừa vâng kim lịnh qui nguyên ngôi Thần.
		Bình Viên Hội ân cần cứu thế,
		Chuyển chơn công điều lệ phong thần;
				Thể Đào Tiên Nữ rõ căn,
Chiếu khai điểm hóa độ trần đặng an.
		Chung Đồng Hội sắc ban yếu lý,
		Cõi phàm gian rõ vị Bồng Lai;
				Hường Ngân Tiên Nữ thần oai,
Ban y sắc tứ Diêu Đài truyền ra.
		Kim Ân Hội Phổ Đà vâng lịnh,
		Sửa chơn thần Hiền Thánh thọ hiền;
				Liên Dung Tiên Nữ tài hiền,
Giúp lo trợ bảng qui nguyên hội Thần.
		Tây Cung Hội sửa trần từ thiện,
		Nữ Chung Hòa vận chuyển linh quang;
				Long Kim Tiên Nữ sắc tràn,
Điểm chơn ngôn pháp chỉ đàng Tây Phương.
		Diêu Cung Hội lập trường điểm hóa,
		Các linh căn mối cả qui hồi;
				Đồng Thanh Tiên Nữ chánh ngôi,
Sửa đời cứu nạn là thời Hạ Ngươn.
		Chung Hòa Hội Thánh Thần Tiên Phật,
		Đồng ân phong chưởng chấp cơ sâu;
				Hiệp Liên Tiên Nữ diệu mầu,
Bồng Lai hạ thế vì câu thệ nguyền.
		Ba sáu Thánh chiếu truyền ân tứ,
		Điểm hóa ban phận sự lớn lao;
				Lê Sơn Thánh Mẫu Thiên Tào,
Trọn quyền truyền chỉ cơ sâu lập đời.
		Lòng bác ái theo lời thệ nguyện,
		Lãnh pháp linh u hiển thần thông;
				Tây Cung Thánh Nữ sắc phong,
Một phần cứu thế là công đức dày.
		Cuộc sanh biến trần ai thống khổ,
		Luật công bình điều độ nhơn sanh;
				Tây Linh Thánh Nữ lòng lành,
Lãnh câu tế độ chơn linh mắc nàn.
		Cơn mạt kiếp linh [lịnh] phan ban xuống,
		Cứu người mê chuyển động chơn linh;
				Tây Quang Thánh Nữ chí minh,
Cứu an cõi tục Thiên Đình chỉ phê.
		Xin cảm xót trần quê khổ não,
		Công đức cao truyền Đạo cơ huyền;
				Tây Nương Thánh Nữ linh thiêng,
Chở che chơn tánh thoát miền khổ truân.
		Lòng quảng đại thọ ân cứu ách,
		Mở lượng từ phá vẹt khiếu mê;
				Bồng Linh Thánh Nữ sắc phê,
Khai trường điểm đạo chỉnh tề oai danh.
		Mở mối cả từ lành tế chúng,
		Lời cầu xin cảm động cảnh nhàn;
				Liên Công Thánh Nữ chẳng an,
Phút liền giáng thế dắt đàng thiện tâm.
		Câu thần hiệu thâm trầm hiển hích,
		Một nhành hoa bút tích chuyển luân;
				Liên Tòa Thánh Nữ cứu trần,
Công dày đức trọng một phần lớn lao.
		Bảy nhành liễu Viên Đào ban lịnh,
		Độ thế gian thoát cảnh tai nguy;
				Liên Kỳ Thánh Nữ chứng tri,
Lòng thiền cầu khẩn mầu vi ban truyền.
		Ba câu kệ Thần kiên Quỷ kỉnh,
		Chuyển trần gian sắc lịnh Công Tào;
				Hoa Viên Thánh Nữ ân cao,
Cứu nguy nhờ đức dồi dào gia ân.
		Oai đức chánh tà thần khiến sợ,
		Ngũ phương đồng phò trợ người lành;
				Hoa Ân Thánh Nữ chơn thanh,
Khai trường diệu lý đành rành chơn ngôn.
		Đời cuối tận Nam môn mở rộng,
		Chiếu mạng ân điểm thống đành rành;
				Hoa Thanh Thánh Nữ cung xanh,
Hạ trần dìu dẫn phước lành bố ban.
		Nguyền ân đức khoa tràng hội thí,
		Cõi Tiên Thiên quê vị chói ngời;
				Phổ Ân Thánh Nữ thương đời,
Kíp mau chiếu mạng dựng thời cơ sâu.
		Lời chơn thật khẩn cầu van vái,
		Phép hiển linh quảng đại huyền công;
				Phổ Thanh Thánh Nữ động lòng,
Một cây Tiên Diệu trần hồng cứu dân.
		Chí đức rộng mười phần oai võ,
		Phướn chơn linh chiếu số độ trần;
				Phổ Oai Thánh Nữ chuyển thân,
Mở nguồn đức hạnh tinh thần truyền ban.
		Tây Cung hạ lịnh tràn(g) mở cửa,
		Luật gia ân cứu chữa thiện lương;
				Phổ Minh Thánh Nữ thiên đường,
Lãnh bầu dược thủy hạ trần lập công.
		Diệu pháp chánh chơn thông yếu lý,
		Liên Đào ban khử mị trừ tà;
				Phổ Ngân Thánh Nữ Tiên Tòa,
Thừa vâng chiếu chỉ Phổ Đà truyền y.
		Chốn Tây Cung mầu vi phân phát,
		Cộng đồng ân kim hạc thừa ban;
				Phổ Hương Thánh Nữ băng ngàn,
Một cây phướn Phật bảo toàn chúng sanh.
		Cơ Quan chuyển liên hành khắp chốn,
		Đức linh oai ngũ độn tinh thần;
				Đài Hoa Thánh Nữ thừa lân,
Năm cây Thần Lịnh chuyển vần năm phương.
		Cơn thống khổ trăm đường gay gắt,
		Nước Cam Lồ cứu cấp nàn tai;
				Đài Liên Thánh Nữ thần oai,
Kíp mau độ thế thiên thai phản hồi.
		Chốn trần khổ cạn lời van vái,
		Bút Thần nương chỉ Phái Chung Hòa;
				Đài Linh Thánh Nữ Tiên Tòa,
Xót lòng nên phải mở ra cơ huyền.
		Thần oai hiệu nơi miền thanh tịnh,
		Sáu chữ đề phép chánh Thần Tiên;
				Châu Hương Thánh Nữ lời nguyền,
Từ lành tế thế hạ miền kỳ ba.
		Luật vô vi cao xa bí yếu,
		Phất Linh Tiêu mầu diệu biết bao;
				Huê Dung Thánh Nữ Đạo Cao,
Chán từng hạ thế cơ mầu điểm khai.
		Cúi cầu nguyện Thiên Thai thấu rõ,
		Lập chơn công điều độ linh căn;
				Huê Ân Thánh Nữ trọng phần,
Ba phương lãnh lịnh bảo toàn pháp thân.
		Công đức lớn ân cần độ thế,
		Tam Trấn phong mau phế vị ngôi;
				Hương Tâm Thánh Nữ sửa đời,
Dạy câu yếu lý chỉ lời chơn công.
		Lập đại hội qui đồng các Thánh,
		Chữ thiện tài điểm tánh cân phân;
				Hương Ân Thánh Nữ trợ Thần,
Bảo an ba sáu nguyên nhân kịp kỳ.
		Cơn phong võ chuyển qui linh pháp,
		Đức tài hiền hội lập cơ mầu;
				Hương Đào Thánh Nữ lo âu,
Thương đời mau kíp bái tâu giáng trần.
		Phép Xiển Giáo Ngọc Ân hiển hích,
		Độ nguyên nhân lấy luật công bình;
				Phong Vân Thánh Nữ thừa nghinh,
Một con hạc trắng đăng trình khắp nơi.
		Lòng bác ái thương đời mạt kiếp,
		Lo độ an truyền pháp vô vi;
				Phong Nương Thánh Nữ đến kỳ,
Hạ trần cứu thế vẹn y lời nguyền.
		Các tín nữ tâm thiền cầu khẩn,
		Ba sáu phương là đấng cứu dân;
				Ân Hà Thánh Nữ xót trần,
Mau truyền luật pháp linh thần thọ ban.
		Đại Đạo mở dắt đàng thế giái,
		Luật thiên nhiên phá giải tội tình;
				Đông Phương Thánh Nữ hiển linh,
Lo qui Sắc Thánh Thiên Đình chiếu phê.
		Lập chơn lý một bề chung thỉ,
		Dắt nguyên nhân đến vị cảnh nhàn;
				Tây Phương Thánh Nữ truyền ban,
Các Thần tuần vãng bảo toàn lúc nguy.
		Chung Hòa Phái mầu vi chuyển khắp,
		Sắc ban quyền sắp đặt cơ quan;
				Nam Phương Thánh Nữ oai vang,
Độ đều nhơn vật theo đàng chánh chơn.
		Máy tuần hườn Trời phân điều lệ,
		Sắc lịnh ân tứ phía trấn an;
				Bắc Phương Thánh Nữ truyền ban,
Tà tinh yêu quái tiêu tan phách hồn.
		Luật pháp chốn Côn Lôn ban thưởng,
		Gậy Ngân Tiêu vô lượng hiển vi;
				Tiền Phương Thánh Nữ chứng tri,
Điểm khai bốn hướng kíp thì tuân y.
		Tây, Đông, Bắc, Nam vi đồng vị,
		Chiếu chỉ phê ma quỷ kỉnh nhường;
				Trung Phương Thánh Nữ dắt đường,
Nhơn sanh gội hứng khoa trường ân phong.
		Ba sáu Thánh qui đồng một mối,
		Tam Giáo Tòa đồng hội thọ truyền;
				Hậu Phương Thánh Nữ đức hiền,
Chung Hòa là phái qui nguyên nữ tài.
		Các sắc Thần Diêu Đài chiếu mạng,
		Danh tánh đề nơi bảng kỳ ba;
				Đức Phong Thần Nữ Long Hoa,
Một phần vận chuyển Thiên Tòa chiếu ban.
		Sắc tế độ nhơn gian cơn khổ,
		Mạng Tây Cung bảo hộ trần gian;
				Tài Phong Thần Nữ rõ ràng,
Lập công vận giúp năm phang hiệp vầy.
		Sắc độ nguy Đông Tây Nam Bắc,
		Lịnh Lê Cung dìu dắt người lành;
				Phước Phong Thần Nữ chơn thanh,
Chở che người thiện tu hành ơn cao.
		Sắc bảo an truyền trao kíp lãnh,
		Hậu, Trung, Tiền ba cảnh độ cùng;
				Thiện Phong Thần Nữ đại công,
Trừ tan tai nghiệt ân hồng Thánh ban.
		Sắc hộ mạng rõ ràng kim lịnh,
		Phái Chung Hòa ra lãnh bảo toàn;
				Trung Phong Thần Nữ gia ban,
Chiếu lo trách nhậm hộ đàn nghiêm trang.
		Sắc Thánh dạy châu toàn non nước,
		Oai linh dìu kẻ trước người sau;
				Trinh Phong Thần Nữ diệu vào,
Lập tròn ngôi vị Công Tào gia ân.
		Sắc tế khổn là phần yếu trọng,
		Đường qui nguyên mở rộng chơn truyền;
				Tiết Phong Thần Nữ cần chuyên,
Lo tròn sắc lịnh Phật Tiên độ điều.
		Sắc chuyển thế Cung Diêu hạ chiếu,
		Khắp phương mau lo liệu qui về;
				Liệt Phong Thần Nữ chỉnh tề,
Bảo tồn nhơn vật chỉ phê đành rành.
		Sắc Thánh phán lo hành phận sự,
		Độ nhơn gian lấy chữ công bình;
				Chánh Phong Thần Nữ oai linh,
Dắt người đến hội Thánh Đình lập công.
		Sắc ân tứ Tây Đông vĩnh trấn,
		Giữ tà ma diệt tận oai khiên;
				Trực Phong Thần Nữ lịnh truyền,
Sửa người biết tánh nhẫn kiên tu hành.
		Sắc phê dạy lòng lành chí giữ,
		Lo vẹn tròn phận sự cứu nguy;
				Chơn Phong Thần Nữ Tam Kỳ,
Lãnh phần vận chuyển mầu vi độ điều.
		Sắc điều khiển Linh Tiêu hiển hích,
		Thọ chơn ngôn bút tích phi đằng;
				Thành Phong Thần Nữ Thánh Căn,
Chiếu y lịnh phán lập phần vị xưa.
		Sắc hiền chiếu sớm trưa lo liệu,
		Phận sự ban phải hiểu đành rành;
				Bác Phong Thần Nữ oai danh,
Lãnh cây Lịnh Tiễn giữ gìn tà tinh.
		Sắc tuần vãng khắp gành biên hải,
		Lịnh gia ân quảng đại chơn tâm;
				Từ Phong Thần Nữ âm thầm,
Đức dày Thánh Mẫu điểm thân diệu mầu.
		Sắc tỉnh thế một phần rất trọng,
		Bút chỉ phê chuyển động ngũ châu;
				Linh Phong Thần Nữ chực chầu,
Hộ người chiếu mạng diệu mầu anh linh.
		Sắc điểm tánh người thành tâm nguyện,
		Cảnh nguy nàn cả tiếng cầu an;
				Oai Phong Thần Nữ bảo toàn,
Yêu tà tinh quái tầm đàng tán tiêu.
		Sắc Công Đồng Cung Diêu đại hội,
		Luật điều ban non núi vãng tuần;
				Sơn Phong Thần Nữ oai rân,
Dắt dìu người thiện bước lần đèo cao.
		Sắc lập máy cơ mầu trọng hệ,
		Phép vô vi tại thế ban rành;
				Bổn Phong Thần Nữ anh linh,
Độ an bá tánh một tình ái liên.
		Sắc ban xuống hạ miền chuyển Đạo,
		Lập vị ngôi phân bảo tỏ tường;
				Đại Phong Thần Nữ lo đường,
Vẹn tròn phận sự hội trường ứng thi.
		Sắc thượng tấu ba kỳ chiếu mạng,
		Lịnh Trời ân có bảng đề tên;
				Luật Phong Thần Nữ từ lành,
Một câu kệ lãnh tiếp nghinh chực chầu.
		Đông Phương trấn phép mầu quỷ kỉnh,
		Linh Thống Tiên Diệu Lịnh truyền ân;
				Triệu Nương Thần Nữ oai rân,
Giữ gìn phận sự trọn phần chỉ ban.
		Tây Phương trấn hiển vang tà khiếp,
		Phổ Linh Tiên liên tiếp Tây Cung;
				Trưng Nương Thần Nữ sắc phong,
Hộ an lịnh chỉ lập công đức dày.
		Nam Phương trấn sắc sai yêu quái,
		Ngân Phiêu Tiên quảng đại diệu mầu;
				Lê Nương Thần Nữ cao sâu,
Trấn an phận sự giữ câu lịnh truyền.
		Bắc Phương trấn pháp huyền hiển hích,
		Phước Đà Tiên bút tích thần oai;
				Huỳnh Nương Thần Nữ ra tài,
Kinh ban cứu nạn cả loài sanh linh.
Nam Mô Tây Cung Kim Mẫu Diêu Trì Vô Cực Đại Từ Tôn.
Nam Mô Niết Bàn Chư Phật Từ Bi Cảm Xót Đại Từ Tôn.
Nam Mô Bồng Lai Chư Tiên Bác Ái Cứu Khổ Đại Từ Tôn.
Nam Mô Thiên Cung Chư Thánh Công Bình Cứu Thế Đại Từ Tôn.
Nam Mô Trung Giái Chư Thần Hiển Hích Độ Nguy Đại Từ Tôn.
---o0o---






THI TAM GIAM TẶNG DIÊU MINH KINH
THI:
CHÍ cần tu niệm thoát trần gian, 
THÁNH Đạo hiếu trung giữ vẹn toàn;
VĂN hóa tinh thần lo học tập,
TUYÊN linh đặng hưởng chốn Tiên Bang.

Thi tặng Diêu Minh Kinh:
Diêu Minh là sắc Đức Tây Cung,
Kinh báu lại thêm phép lạ lùng;
Một tiếng chơn ngôn oai hiển hích,
Bốn cây Tiên Diệu quý vô cùng.
Nam Bang chuyển vận đoàn con Lạc,
Việt Quốc qui nguyên giống cháu Hồng;
Mừng chúc trần gian cơn hạnh phúc,
Muôn năm mới có Hội Hoa Long.
THÁI dương ánh giọi phái Chung Hòa,
THƯỢNG bảng qui nguyên sắc lịnh ra;
ĐẠO đức chuyên cần lo phẩm vị,
QUÂN thần đồng hưởng nước âu ca.

Thi tặng Diêu Minh Kinh:
Kinh báu Tây Cung chiếu bảng vàng,
Diêu Minh hai tiếng độ đời an;
Ba miền tỉnh mộng cơn nguy biến,
Sáu cõi thức mê lúc khổ nàn.
Cứu thế chốn trần Tiên thọ sắc,
Chiêu an cõi tục Phật truyền ân;
Chung Hòa nữ phái chuyên cần đọc,
Cầu nguyện lịnh trên điểm vị phần.
DI lẽ cao sâu Đạo Lý mầu,
ĐÀ linh độ thế sắc sồng nâu;
PHẬT từ bi cảm lòng tu niệm,
TỔ chức Chung Hòa khắp sáu châu.

Thi tặng Diêu Minh Kinh:
Tây Cung kinh báu hiệu Minh Kinh,
Ban xuống trần gian độ thế tình;
Phật, Thánh thương đời ra đức cả,
Tiên, Thần xót thế trổ oai linh.
Tháng ngày siêng đọc xa lòng dữ,
Giờ khắc cần xa lánh tội tình;
Gặp lúc tai nàn mau thiện niệm,
Tức thì hiển hích phép chơn kinh.

Đức Đại Nam Thánh Mẫu tặng Diêu Minh Kinh:
Vạn kiếp Thần Tiên mới giáng trần,
Diêu Minh Kinh báu bảo toàn nhân;
Năm Ngôi cứu thế oai danh khắp,
Chín phẩm độ đời đức rạng ân.
Mười tám ngôi Tiên đồng phổ tế,
Ba mươi sáu Thánh lịnh chiêu an;
Phong Vân một cuộc tường Lân Phụng,
Nữ Phái Chung Hòa cứu khổ truân.
---o0o---
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